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TÀI LIỆU

Tập huấn cho Ban Thanh tra Nhân dân 

-----------------

PHẦN I.
CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG

- NHÀ NƯỚC VỀ THANH TRA NHÂN DÂN
- Ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt.

- Ngày 09/01/1976, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 25/TTg về việc tổ chức Ban Thanh tra nhân dân ở các đơn vị cơ sở chính quyền, kinh tế, sự nghiệp. Đây là văn bản chính thức đầu tiên trong việc ra đời và hình thành một hệ thống thanh tra quần chúng. Thực hiện chủ trương của Chính phủ nói chung, ngày 17/08/1976 Ủy ban Thanh tra của Chính phủ (nay là Thanh tra Chính phủ) ban hành Thông tư số 02/TT-TTR hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/TTg ngày 09/01/1976.

- Năm 1978, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Thông tri số 71 chỉ rõ: “Về công tác thanh tra thì phải tăng cường cả 3 hệ thống: Kiểm tra Đảng, Thanh tra Nhà nước ở từng ngành, từng địa phương và Thanh tra nhân dân, mỗi hệ thống phải chủ động làm tốt phần việc của mình và có phối hợp với nhau khi cần thiết. Công tác Thanh tra phải tìm ra và phát huy mặt tốt, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời việc xấu”.

- Ngày 26/04/1979, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/CP quy định về quyền làm chủ tập thể của công nhân viên chức, trong đó đã cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung hoạt động của các Ban Thanh tra công nhân trong các cơ sở sản xuất kinh doanh và các cơ quan Nhà nước. Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương lần thứ 6, ngày 22/10 và ngày 07/11/1979, Ủy ban Thanh tra Chính phủ và Tổng Công đoàn Việt Nam đã ban hành Thông tư liên bộ “hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra công nhân viên chức tại các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp, hành chính của Nhà nước” (trong đó có Thông tư số 03/TT-LB, ngày 07/11/1979 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra công nhân viên chức tại các đơn vị cơ sở sản xuất - kinh doanh, sự nghiệp - hành chính của Nhà nước).

- Ngày 15/02/1984, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) có Nghị quyết số 26/HĐBT về việc tăng cường tổ chức thanh tra và nâng cao hiệu lực thanh tra, trong đó nêu rơ về vấn đề hệ thống tổ chức Thanh tra Nhà nước và Thanh tra nhân dân.

Từ khi có Nghị quyết 26/HĐBT nói trên, tên gọi của Ban Thanh tra công nhân và Thanh tra nhân dân thống nhất chung là Ban thanh tra nhân dân; xác định đây là tổ chức thanh tra của quần chúng ở các cơ sở và là cấp cơ sở trong hệ thống thanh tra Nhà nước dưới sự chỉ đạo của UBTTNN Trung ương lúc đó.

- Ngày 01/06/1985 Hội đồng Bộ trưởng có Nghị định số 157/HĐBT quy định tổ chức và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân ở các đơn vị cơ sở và Nghị định số 158/HĐBT quy định tổ chức và hoạt động của các Ban Thanh tra các Bộ, Ngành Trung ương. Hai văn bản này nhằm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Ban Thanh tra nhân dân.

- Ngày 01/04/1990 Chủ tịch nước ký sắc lệnh công bố Pháp lệnh thanh tra, trong đó dành một chương quy định về tổ chức Thanh tra nhân dân (chương III). Trên cơ sở đó hàng loạt các văn bản pháp lý khác về công tác thanh tra nhân dân lần lượt ra đời, bao gồm: 

+ Thông tư 124/TTNN, ngày 18/07/1990 của Thanh tra Nhà nước hướng dẫn về tổ chức của Thanh tra nhân dân.

+ Nghị định 241/HĐBT, ngày 05/08/1990 quy định về tổ chức và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân. Trong đó quy định các loại hình Ban Thanh tra nhân dân.

- Ngày 24/06/2004, Chủ tịch nước ký Lệnh số 11/2004/L-CTN công bố Luật Thanh tra, mở ra một thời kỳ mới cho công tác thanh tra nói chung và công tác thanh tra nhân dân nói riêng. Trong luật này dành riêng một chương (Chương IV gồm 10 Điều) nói về Thanh tra nhân dân, chia làm 2 mục: Mục 1 về Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; Mục 2 về Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước.

- Ngày 28/07/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Ngày 12 tháng 5 năm 2006 Bộ Tài chính, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

- Ngày 29 tháng 11 năm 2010, Chủ tịch nước ký Lệnh số 13/2010/L-CTN công bố Luật Thanh tra năm 2010 có hiệu lực ngày 01/7/2011, Vấn đề  Thanh tra nhân dân được quy định cụ thể tại Chương VI với 11 Điều (từ Điều 65 đến Điều 75).

PHẦN II.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM,
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM:

1. Thanh tra: là một chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, là hoạt động kiểm tra xem xét việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; thường được thực hiện bởi một cơ quan chuyên trách theo một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm kết luận đúng, sai, đánh giá ưu, khuyết điểm, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các sai phạm, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

2. Kiểm tra: là xem xét những sự việc diễn ra có đúng các quy tắc đã xác lập và các mệnh lệnh về quản lý đã được ban hành hay không. Kiểm tra vốn là chức năng của mọi người quản lý, ở các cấp bậc khác nhau thì quy mô và yêu cầu kiểm tra có khác nhau.

Kiểm tra gắn liền với công việc của một tổ chức, một cán bộ, một công chức nhất định và thường theo một số hướng sau:

- Theo dõi để cho hoạt động của tổ chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ và phân công giữa các đơn vị.

- Quan sát để đảm bảo rằng nhiệm vụ được giao có đủ điều kiện thực hiện, phù hợp với thực tế. Hướng dẫn và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo hiệu suất công việc của từng đơn vị.

- Kiểm tra kết quả cuối cùng, đánh giá hiệu quả thực tế của các hoạt động theo kế hoạch đề ra.

Về mặt quản lý chung, kiểm tra hướng tới việc xem xét tính hợp lý hay không hợp lý của một chương trình công tác đã vạch ra, khả năng thực hiện trong thực tế.

Về mặt quản lý hành chính Nhà nước, kiểm tra có mục tiêu: đó là tìm kiếm động cơ, nguyên nhân cán bộ làm tốt hay không làm tốt nhiệm vụ được giao. Một sự kiểm tra như vậy có thể được thực hiện trong nội bộ của bộ máy quản lý, nhưng cũng có thể ở ngoài hệ thống đó mà người ta gọi là kiểm soát ngoại lai.

Tóm lại kiểm tra là một việc làm thường xuyên của người quản lý.

3. Giám sát: được hiểu là sự theo dõi, xem xét làm đúng hoặc sai những điều đã quy định hoặc được hiểu là theo dõi và kiểm tra xem có thực hiện đúng những điều quy định không.

Giám sát phải được tiến hành trên cơ sở các quyền và nghĩa vụ của chủ thể giám sát và chịu sự giám sát. Giám sát cũng phải được tiến hành trên những căn cứ nhất định, nếu như không có những quy định này thì không có những cơ sở để chủ thể có quyền giám sát đưa ra những nhận định về hoạt động của đối tượng chịu sự giám sát.

- Giám sát mang tính quyền lực Nhà nước: là loại giám sát được tiến hành bởi chủ thể là các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với một hay một số hệ thống các cơ quan Nhà nước khác theo những nguyên tắc nhất định về sự phân công quyền lực Nhà nước. Ở nước ta, đó là hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội đối với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; là hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với các cơ quan Nhà nước ở địa phương. 

- Giám sát không mang tính quyền lực Nhà nước: là loại hình giám sát được tiến hành bởi các chủ thể phi Nhà nước. Ở nước ta, đó là hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đối với bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước.

5. Kiểm sát: là theo dõi và kiểm tra xem việc thực hiện có đúng với những điều quyết định hay không hoặc là trông nom xem xét công việc có tốt hay không. Kiểm sát còn được làm một trong những chức năng cơ bản của hệ thống cơ quan Nhà nước đó là hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

6. Ban thanh tra nhân dân: là tổ chức thanh tra của quần chúng, được thành lập ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã, phường) và các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị sản xuất – kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh (gọi tắt là cơ quan, đơn vị) nhằm đảm bảo quyền giám sát, kiểm tra của quần chúng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật ở phạm vi xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

7. Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn: là tổ chức do Hội nghị nhân dân (hoặc Hội nghị nhân dân tại ấp, tổ dân phố) trực tiếp bầu ra từ địa bàn dân cư, để giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với mọi tổ chức, cá nhân tại địa phương, do Mặt trân tổ quốc cùng cấp tổ chức và chỉ đạo thực hiện.

8. Ban Thanh tra ở cơ quan, đơn vị: là tổ chức của người lao động, do Đại hội công nhân viên chức bầu ra, nhằm bảo đảm thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội công nhân viên chức (hoặc Hội nghị cán bộ công chức) và những nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động, của tập thể và Nhà nước, do Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức chỉ đạo và thực hiện.

Qua các khái niệm trên ta xác định: Ban Thanh tra nhân dân là tổ chức giám sát, kiểm tra của quần chúng tại cơ sở và chỉ tại cơ sở, do quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia theo quy định của pháp luật Nhà nước. Hoạt động của Thanh tra nhân dân phải tuân theo và chịu sự điều chỉnh của pháp luật, nó khác với các hoạt động giám sát nói chung của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hiện nay đối với hoạt động quản lý.

9. Thanh tra nhân dân: là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Ở quy định Luật Thanh tra sửa đổi lần này có điểm mới bổ sung là “đơn vị sự nghiệp công lập” thay vì Luật Thanh tra năm 2004 quy định “đơn vị sự nghiệp”.
II. VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG:

A. VỀ TỔ CHỨC: có 02 loại hình tổ chức Ban Thanh tra nhân dân:

+ Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn (Do Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức và chỉ đạo hoạt động);

+ Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (Do Ban chấp hành công đoàn cơ sở cùng cấp tổ chức và chỉ đạo hoạt động).

1. Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở phường, xã, thị trấn:

1.1. Tổ chức Ban TTND: Theo Điều 68 Luật Thanh tra năm 2010 quy định “Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố bầu.Căn cứ vào địa bàn và số lượng dân cư, mỗi Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn có từ 05 đến 11 thành viên.Thành viên Ban thanh tra nhân dân không phải là người đương nhiệm trong Ủy ban nhân dân cấp xã. Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn là 02 năm. Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được nhân dân tín nhiệm thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn đề nghị Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân đã bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế”.

Héi nghÞ nh©n d©n lµ Héi nghÞ cö tri; Héi nghÞ ®¹i biÓu nh©n d©n là Héi nghÞ cö tri ®¹i diÖn cho hé gia ®×nh. 

Ban Thanh tra nhân dân có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

1.2. Số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân: Đối với những xã, phường, thị trấn ở đồng bằng có số dân dưới 5 nghìn người thì được bầu 5 hoặc 7 thành viên; từ 5 nghìn người đến dưới 9 nghìn người thì được bầu 7 hoặc 9 thành viên; từ 9 nghìn người trở lên thì được bầu 9 hoặc 11 thành viên.

Đối với những xã, phường, thị trấn ở miền núi, trung du và hải đảo, mỗi thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố được bầu 1 thành viên, nhưng số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân không quá 11 người.

Căn cứ vào địa bàn, số lượng dân cư, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn quyết định số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn. 

1.3. Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân:

Căn cứ vào số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn xác định số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân mà thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố được bầu.

Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố để bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

Thành viên Ban Thanh tra nhân dân được bầu theo sự giới thiệu của Ban công tác Mặt trận và theo đề cử của đại biểu tham dự hội nghị. Thành viên Ban Thanh tra nhân dân được bầu bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Hội nghị quyết định.

Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình được tiến hành khi có trên 50% số đại biểu được triệu tập có mặt. Người được bầu phải có trên 50% số đại biểu tham dự  hội nghị tín nhiệm. 

Trưởng ban công tác Mặt trận có trách nhiệm báo cáo kết quả bầu cử với Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn.

1.4. Công nhận Ban Thanh tra nhân dân: Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày bầu xong thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban Thanh tra nhân dân để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, trình hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ra Nghị quyết công nhận Ban Thanh tra nhân dân và thông báo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân dân cùng cấp trong phiên họp gần nhất và thông báo cho nhân dân địa phương biết. 

1.5. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân và bầu thành viên thay thế:
Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban Thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật hoặc không còn được nhân dân tín nhiệm thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn đề nghị Hội nghị cử tri hoặc Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình đã bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế. 

Trong trường hợp vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác, thành viên Ban Thanh tra nhân dân có đơn xin thôi tham gia Ban Thanh tra nhân dân thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn trình Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xem xét, quyết định việc miễn nhiệm. 

Việc bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân thay thế tương tự như bầu thành viên nêu trên.

2. Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước:

2.1. Tổ chức Ban TTND: Theo Điều 72 Luật Thanh tra năm 2010 quy định: “Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bầu. Ban thanh tra nhân dân có từ 03 đến 09 thành viên là người lao động hoặc đang công tác trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân là 02 năm. Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đề nghị Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bãi nhiệm và bầu người khác thay thế”

Ban Thanh tra nhân dân có Tr​ưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trư​ởng ban thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên khác của Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trư​ởng ban.

Ban Thanh tra nhân dân đ​ược thành lập ở cơ quan nhà n​ước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà n​ước có tổ chức công đoàn cơ sở.

Ban Thanh tra nhân dân đ​ược thành lập ở doanh nghiệp nhà n​ước tổ chức theo các loại hình: Tổng công ty nhà n​ước, các công ty nhà nước độc lập, các công ty thành viên hạch toán độc lập của công ty do Nhà n​ước quyết định đầu tư​ đ​ược thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà n​ước, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên, công ty cổ phần mà vốn điều lệ là của Nhà nư​ớc, của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.

2.2. Số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân: 

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nư​ớc có 3 hoặc 5 hoặc 7 hoặc 9 thành viên. Cãn cứ vào số lýợng cán bộ, công nhân, viên chức, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở dự kiến số lýợng thành viên Ban Thanh tra nhân dân và do Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức quyết định.

Tr​ường hợp cơ quan nhà nư​ớc, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có tính đặc thù hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh phân tán thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định số l​ợng thành viên Ban Thanh tra nhân dân phù hợp, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

Ban Thanh tra nhân dân có trên 5 thành viên đ​ược bầu 1 Phó Tr​ưởng ban.

2.3. Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân:

Căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà n​ước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà n​ước, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu danh sách những ng​ời ứng cử, danh sách ng​ười đ​ược đề cử do cán bộ, công nhân, viên chức giới thiệu để tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân. 

Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín và phải đảm bảo có mặt trên 50% số đại biểu được triệu tập. Người đư​ợc bầu là thành viên Ban Thanh tra nhân dân phải có trên 50% số đại biểu tham dự Đại hội tín nhiệm.

2.4. Công nhận Ban Thanh tra nhân dân:

Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày bầu xong thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban Thanh tra nhân dân để bầu Trư​ởng ban, Phó Trưởng ban; ra văn bản công nhận Ban Thanh tra nhân dân và thông báo cho cán bộ, công nhân, viên chức trong cơ quan nhà n​ước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà n​ước biết.

2.5. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân và bầu thành viên thay thế:  

Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban Thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị để bãi nhiệm thành viên đó và bầu ngư​ời khác thay thế. Việc bãi nhiệm và bầu ng​ười khác thay thế đ​ược tiến hành tại Đại hội công nhân, viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức thư​ờng kỳ hàng nãm hoặc hai nãm một lần ở cấp Tổng công ty nhà nư​ớc. 

Trong tr​ường hợp vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác, thành viên Ban Thanh tra nhân dân có đơn xin thôi tham gia Ban Thanh tra nhân dân thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở xem xét, quyết định việc miễn nhiệm.

Việc bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân thay thế tương tự như bầu thành viên nêu trên.

B. VỀ HOẠT ĐỘNG:

1. Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở phường, xã, thị trấn:

- Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

- Ban Thanh tra nhân dân căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, chương trình hành động và sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn đề ra phương hướng, nội dung kế hoạch hoạt động của mình.

- Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn. Khi cần thiết, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

2. Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước:

- Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

- Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân dân lập chương trình công tác theo từng quý, từng năm.

- Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

C. PHÂN BIỆT HOẠT ĐỘNG: của Ban Thanh tra Nhân dân với hoạt động của các Ủy ban kiểm tra của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và của Thanh tra Nhà nước:

- Hoạt động của Ủy ban kiểm tra của Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên….được bầu ra và hoạt động theo chức năng được quy định trong Điều lệ của Đảng và từng đoàn thể đó, làm nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, tư cách, tài chính, tài sản, thi hành kỷ luật; kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên, đoàn viên, hội viên.

- Thanh tra Nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật. Thanh tra Nhà nước bao gồm Thanh tra hành chính và Thanh tra chuyên ngành.

- Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước theo cấp hành chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp.

- Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

- Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban Thanh tra Nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước.

PHẦN III.

KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

(Gồm: Kỹ năng Giám sát; Kỹ năng kiểm tra, thanh tra vụ việc khi được giao; Kỹ năng xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý khiếu nại, tố cáo). Cụ thể:
A. KỸ NĂNG GIÁM SÁT:

I. Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở phường, xã, thị trấn:
1. Phạm vi giám sát, gồm 12 nội dung: 
- Hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Hoạt động và phẩm chất đạo đức của Chủ tịch, Phú Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phú Chủ tịch ủy ban nhân dân và cỏc ủy viờn ủy ban  nhân dân, cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn và Trưởng thôn, Phó thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố và những người đảm nhận nhiệm vụ tương đương.

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã, phường, thị trấn.

+ Việc tiếp dân của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

+ Việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

+ Việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật tại xã, phường, thị trấn.

- Việc thu chi ngân sách, quyết toán ngân sách, công khai tài chính tại xã, phường, thị trấn.

- Việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình do nhân dân đóng góp xây dựng, do nhà nước, các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ cho xã, phường, thị trấn.

- Các công trình triển khai trên địa bàn xã, phường, thị trấn có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, an ninh, trật tự, văn hóa - xã hội, vệ sinh môi trường và đời sống của nhân dân.

- Việc quản lý trật tự xây dựng, quản lý các khu tập thể, khu dân cư, việc quản lý và sử dụng đất đai tại xã, phường, thị trấn.

- Thu, chi các loại quỹ và lệ phí theo quy định của Nhà nước, các khoản đóng góp của nhân dân tại xã, phường, thị trấn.

- Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc xử lý các vụ việc tham nhũng liên quan đến cán bộ xã, phường, thị trấn.

- Việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Những việc khác theo quy định của pháp luật.

2. Phương thức thực hiện quyền giám sát:
- Tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của nhân dân, trực tiếp thu thập các thông tin, tài liệu để xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

- Phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở xã, phường, thị trấn.

- Kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn kiến nghị với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và giám sát việc giải quyết kiến nghị đó.

3. Hoạt động giám sát:

- Trong quá trình thực hiện việc giám sát, Ban Thanh tra nhân dân có quyền đề nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc giám sát.

- Trường hợp phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân và có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích tài sản nhà nước, ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện chương trình, dự án, quản lý và sử dụng đất đai trái với các quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật khác mà nội dung thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân thì Ban Thanh tra nhân dân kiến nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác xem xét, giải quyết, đồng thời báo cáo với ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp kiến nghị không được xem xét, giải quyết hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác xem xét, giải quyết.

II. Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước:

1. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 7 nội dung: 

- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị;

- Sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị; 

- Thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; 

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân, viên chức theo quy định của pháp luật;

- Việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

- Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị;

- Những việc khác theo quy định của pháp luật.

2. Phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước, gồm 10 nội dung: 

- Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội công nhân, viên chức;

- Thực hiện các nội quy, quy chế của doanh nghiệp;

- Thực hiện thoả ước lao động tập thể;

- Thực hiện hợp đồng lao động;

- Thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, việc sử dụng các loại quỹ sau thuế;

- Việc giải quyết các tranh chấp lao động;

- Việc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước; việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại doanh nghiệp nhà nước;

- Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: việc xử lý vụ việc tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp;

- Những việc khác theo quy định của pháp luật.
3. Phương thức thực hiện quyền giám sát:

- Tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của cán bộ, công nhân, viên chức, thu thập các thông tin, tài liệu để xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

- Phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

- Kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua Ban Chấp hành công đoàn cơ sở để kiến nghị với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến nội dung thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

4. Hoạt động giám sát: 

- Trong quá trình thực hiện việc giám sát, Ban Thanh tra nhân dân có quyền đề nghị người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc giám sát.

- Trường hợp phát hiện có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân, viên chức, có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích chi, thu ngân sách và các khoản đóng góp, quỹ phúc lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và các hành vi vi phạm khác mà thuộc nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân thì kiến nghị với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết đồng thời báo cáo với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp kiến nghị không được xem xét, giải quyết hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xem xét, giải quyết.

B. KỸ NĂNG KIỂM TRA, THANH TRA VỤ VIỆC KHI ĐƯỢC GIAO (Cuộc thanh tra): 

I. Một số vấn đề chung về cuộc thanh tra:

1. Tiến hành cuộc thanh tra là quá trình Đoàn thanh tra trực tiếp kiểm tra, xem xét, đánh giá, kết luận việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và các quy định của Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. 

2. Kết thúc cuộc thanh, Đoàn thanh tra phải đưa ra được báo cáo kết quả thanh tra với người ra quyết định thanh tra. Yêu cầu của báo cáo kết quả thanh tra không phải chỉ phản ánh sự kiện, mà điều quan trọng là phải làm rõ tính chất, mức độ, tác hại và phân tích rõ được nguyên nhân khách quan, chủ quan của hành vi vi phạm pháp luật, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có sai phạm, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý. 
3. Khi tiến hành cuộc thanh tra, Trưởng Đoàn và các thành viên phải phát huy cao độ phẩm chất trung thực, khách quan, tinh thần trách nhiệm trong công tác, để phân tích đánh giá đúng hoạt động tuân theo pháp luật của cơ quan đơn vị nhằm thực hiện được mục đích, yêu cầu mà cuộc thanh tra đặt ra.

4. Mỗi cuộc thanh tra đều có nội dung cụ thể nhằm xem xét, đánh giá hoạt động quản lý nhà nước trên phạm vi, lĩnh vực mà nhà quản lý đòi hỏi và với mỗi cuộc thanh tra đều có phạm vi giới hạn cụ thể về thời điểm, thời hạn thanh tra.

5. Sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, thường xuyên của người ra quyết định thanh tra là nhân tố quan trọng để các cuộc thanh tra đạt được mục đích đề ra. Xuất phát từ những nguyên tắc “thanh tra đảm bảo tính trung thực, khách quan” và “thanh tra phải tuân theo pháp luật” nên mọi cuộc thanh tra đều được sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của người ra quyết định thanh tra.

6. Cuộc thanh tra được thực hiện thông qua hoạt động của Đoàn thanh tra. Theo quy định của pháp luật, Đoàn thanh tra được thành lập bởi quyết định thanh tra và phải hoạt động theo trình tự, thủ tục nhất định.

7. Khi tiến hành cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra phải nắm vững nội dung quyết định thanh tra; phải xây dựng kế hoạch thanh tra và phải được người ra quyết định thanh tra phê duyệt; Trong một Đoàn thanh tra, các thành viên chịu sự chỉ đạo điều hành của Trưởng đoàn. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về quá trình tiến hành và kết quả cuộc thanh tra trước pháp luật và người ra quyết định thanh tra; Những ý kiến chưa nhất trí trong Đoàn thanh tra được quyền bảo lưu và phải báo cáo người ra quyết định thanh tra. Quá trình tiến hành cuộc thanh tra phải nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo, thỉnh thị với người ra quyết định thanh tra.

II. Các nguyên tắc tiến hành một cuộc thanh tra:

Hoạt động thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Để bảo đảm cho cuộc thanh tra đạt được mục đích yêu cầu đề ra, tiến hành cuộc thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Ngoài ra, còn phải tuân theo các nguyên tắc sau đây (4 nguyên tắc):

Nguyên tắc 1: Coi trọng công tác chính trị - tư tưởng
Công tác chính trị - tư tưởng nhằm thống nhất chung về mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra cần đạt được trong nội bộ Đoàn thanh tra, giữa những thành viên Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra và đạt được sự nhất trí cao trong các cơ quan chức năng có liên quan đến cuộc thanh tra. 

Nội bộ Đoàn thanh tra cần nhận thức thống nhất về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu mà cuộc thanh tra đã đề ra. Việc quán triệt yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành, nội quy, kỷ luật, quy chế làm việc của Đoàn thanh tra được thảo luận dân chủ, sự điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ của Trưởng Đoàn là những vấn đề quan trọng tạo sự nhất trí về nhận thức và hành động trong Đoàn thanh tra. Đây là nhân tố quan trọng để cuộc thanh tra đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đối tượng thanh tra và đơn vị thanh tra cũng cần có nhận thức đúng, thông suốt về cuộc thanh tra. Do vậy họ cũng là một trong những đối tượng của công tác chính trị - tư tưởng. Việc công bố quyết định thanh tra phải làm cho các thành viên trong đơn vị được thanh tra hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung tầm quan trọng của cuộc thanh tra. Trên cơ sở đó hạn chế sự chống đối, thiếu tinh thần cộng tác, không cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo cho Đoàn thanh tra để che dấu khuyết điểm sai phạm của đối tượng, phát huy dân chủ, giữ vững được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự đóng góp của các đoàn thể, tinh thần thẳng thắn đấu tranh xây dựng của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào cuộc thanh tra, phát huy được hiệu lực, hiệu quả cuộc thanh tra.

Nguyên tắc 2: Tuân thủ quy định của pháp luật, trong quá trình thanh tra: Đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra phải luôn luôn ý thức và thường trực trong suy nghĩ và việc làm phải tuân theo pháp luật, thể hiện trên một số vấn đề:

- Không vượt quyền, không lạm dụng quyền;

- Không che dấu, hoặc bao che hành vi vi phạm;

- Sai phạm đến đâu, nhận xét, đánh giá đúng mức đến đó, không áp đặt ý chí chủ quan. Mọi kết luận về đối tượng thanh tra đều phải có căn cứ pháp luật, có chứng cứ rõ ràng.

Trong quá trình thanh tra thì việc thu thập chứng cứ là yếu tố quan trọng nhằm kết luận chính xác, khách quan. 

Chứng cứ là những tư liệu, thông tin được rút ra từ các tài liệu, báo cáo, chứng từ, biên bản hội nghị, biên bản giám định, kiểm kê, lời khai báo, trả lời chất vấn hợp pháp, kèm theo đó có thể là phim, ảnh, băng ghi âm, ghi hình làm tài liệu bổ sung, tham khảo để chứng minh rõ cho kết luận thanh tra.

Khi thu thập, đối chiếu, xác minh thẩm tra các chứng cứ cần tuân theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm chứng cứ phải làm rõ được tính chất, mức độ, nguyên nhân sai phạm, trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân đối với các hành vi vi phạm.

Để đảm bảo nguyên tắc “tuân thủ theo quy định của pháp luật”, khi thu thập chứng cứ phải thực hiện yêu cầu:

- Chứng cứ được thu thập xác minh phải dựa trên những biện pháp, cách thức mà pháp luật cho phép. Bảo đảm các yêu cầu có thật, có liên quan của chứng cứ khi thu thập.

- Chứng cứ thu thập được phải làm căn cứ để đối chiếu với các quy định của pháp luật để phân định đúng - sai của các hoạt động cụ thể.

- Phải bảo đảm tính chính xác của chứng cứ: Tài liệu, báo cáo của đối tượng thanh tra cung cấp, biên bản hội nghị, giám định, kiểm kê, niêm phong, xác minh, đối chiếu, ghi trả lời chất vấn... các hoá đơn, chứng từ, các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan v.v... nhất thiết phải là văn bản có giá trị pháp lý, có đầy đủ các yếu tố: ngày lập văn bản, chữ ký, họ tên, địa chỉ, có đóng dấu (nếu có). Nếu là các văn bản sao chụp, phải được công chứng hợp pháp hoặc người sao lục ký tên, đóng dấu.

Việc tuân thủ các thể thức, trình tự đã được quy định trong hoạt động thanh tra nhằm làm cho cuộc thanh tra đạt đựợc mục đích yêu cầu đề ra và thực sự phát huy được kết quả đối với công tác quản lý. 

Nguyên tắc 3: Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định thanh tra

Do tính chất trung thực, khách quan là đặc thù của hoạt động thanh tra, cuộc thanh tra được thực hiện phải trên nguyên tắc chấp hành nghiêm chỉnh quyết định thanh tra. Đó là nguyên tắc rất cơ bản đòi hỏi Đoàn thanh tra phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Theo quy định, những nội dung quyết định thanh tra phải được thực hiện:

- Kết quả cuộc thanh tra phải đạt được mục đích, yêu cầu đã đề ra.

- Tiến hành thanh tra theo đúng những nội dung, đúng thẩm quyền về phạm vi, đối tượng đã ghi trong quyết định. Những nội dung mới xuất hiện nếu thấy cần thiết phải báo cáo người có thẩm quyền để ra quyết định bổ sung (bằng văn bản) kịp thời.

- Bảo đảm thời gian hoàn thành cuộc thanh tra theo quyết định. Nếu kéo dài thời hạn phải có quyết định của người có thẩm quyền.

- Chấp hành tốt kỷ luật về chế độ báo cáo.

Nguyên tắc 4: Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan; tính hợp pháp và hợp lý trong nội dung báo cáo kết quả thanh tra.

Hoạt động thanh tra là một nội dung của hoạt động quản lý nhà nước. Kết luận, kiến nghị hoặc quyết định xử lý từ kết quả hoạt động thanh tra, đòi hỏi tổ chức, cá nhân liên quan có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện. Tác động của nó không những đối với đối tượng thanh tra mà còn tác động trực tiếp hay gián tiếp đối với xã hội; thông qua thanh tra góp phần chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý. Vì vậy, bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan, hợp pháp, hợp lý là một nguyên tắc mang tính tổng hợp.

Tính chính xác, trung thực, khách quan biểu hiện ở chỗ: số liệu, chứng cứ phải chính xác, kết luận thanh tra đánh giá sự việc phải khách quan, đúng với sự thật, không suy diễn, áp đặt ý chí chủ quan, không cắt xén, bóp méo sự thật.

Báo cáo kết quả thanh tra, kết luận hoặc quyết định xử lý là một dạng “sản phẩm” của cuộc thanh tra. Do đó, người tiến hành cuộc thanh tra bảo đảm nguyên tắc chính xác, trung thực, khách quan, hợp pháp, hợp lý trong suốt quá trình tiến hành thanh tra là nhằm làm cho “sản phẩm” của cuộc thanh tra có giá trị pháp lý và có tác dụng tích cực đối với công tác quản lý.

III. Trình tự các bước tiến hành một cuộc thanh tra:

1. Đối với người ban hành quyết định thanh tra

Thủ trưởng các cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước là người có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra.

a) Ban hành quyết định thanh tra

Quyết định thanh tra phải được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ban hành (Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp,…); nội dung ghi trong quyết định đó không vượt quá thẩm quyền mà pháp luật quy định.

Đúng thẩm quyền và đúng thể thức hành chính là hai tiêu thức về tính hợp pháp của quyết định thanh tra.

- Nội dung ghi trong quyết định thanh tra phải quy định rõ về lĩnh vực thanh tra, phạm vi thanh tra, đối tượng thanh tra, thời hạn tiến hành thanh tra.

- Văn bản quyết định thanh tra đúng thể thức, bảo đảm đầy đủ các yếu tố về thể thức văn bản: chữ ký, đóng dấu, số văn bản, ngày tháng ban hành. Ngoài ra còn ghi rõ cấp ra quyết định thanh tra, căn cứ ra quyết định thanh tra, các điều khoản ghi rõ nội dung, đối tượng thanh tra, người có thẩm quyền thực hiện thanh tra, người có trách nhiệm chấp hành quyết định thanh tra.

Để chuẩn bị cho việc ban hành quyết định thanh tra, cần phải chú ý đến các vấn đề sau:

- Thu thập các tài liệu, thông tin cần thiết, phân tích những trọng tâm, trọng điểm đối với nội dung được giao kiểm tra, thanh tra. 

- Thu thập và phân tích những đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, những phản ảnh của công luận, báo chí đã nêu, nhất là các vụ, việc tiêu cực tham nhũng, ... 

b) Chỉ đạo chặt chẽ Tổ (hoặc Đoàn) thanh tra tiến hành cuộc thanh tra

- Trước hết, người ban hành quyết định thanh tra phải chọn những người có năng lực, trình độ, phù hợp với yêu cầu của cuộc thanh tra. Trong đó, việc chọn cử Trưởng Đoàn là rất quan trọng, Trưởng Đoàn là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành tiến hành cuộc thanh tra và trực tiếp chịu trách nhiệm trước người ra quyết định và trước pháp luật về kết quả cuộc thanh tra.

- Chỉ đạo Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra. Người ban hành quyết định thanh tra phê duyệt kế hoạch đó, tạo điều kiện kinh phí, phương tiện kỹ thuật cho Đoàn thanh tra hoạt động thuận lợi.

- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của Đoàn thanh tra. Việc kiểm tra của người ra quyết định thanh tra đối với Đoàn thanh tra rất quan trọng, giúp Đoàn thanh tra khắc phục kịp thời những thiếu sót, tháo gỡ những vướng mắc, đảm bảo cho cuộc thanh tra đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. 

c) Chỉ đạo xử lý và đôn đốc thực hiện sau thanh tra.

2. Trình tự tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra

Tiến hành thanh tra gồm 3 bước:

+ Chuẩn bị thanh tra;

+ Trực tiếp thanh tra;

+ Kết thúc thanh tra.

Các bước trong trình tự thanh tra có liên quan với nhau. Bước trước tạo tiền đề để tiến hành bước sau, bước sau nhằm tiếp tục và hoàn thiện bước trước, đảm bảo cho cuộc thanh tra đạt mục đích, yêu cầu.

Bước 1: Chuẩn bị thanh tra. 

Chuẩn bị thanh tra được tính từ khi có quyết định thanh tra cho đến khi Tổ (hoặc Đoàn) thanh tra công bố quyết định thanh tra tại cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Để cho bước chuẩn bị này được đầy đủ, chu đáo, Đoàn thanh tra phải thực hiện một số yêu cầu cụ thể:

- Tìm hiểu tình hình hoạt động của đối tượng thanh tra. Phải hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra, tìm hiểu kỹ các chính sách, cơ chế quản lý lĩnh vực hoạt động của đối tượng...

- Thống nhất, quán triệt nội dung, quyết định kế hoạch, phương pháp tiến hành cuộc thanh tra.

- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí, phương tiện kỹ thuật tạo điều kiện cho cuộc thanh tra tiến hành thuận lợi, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

Nội dung bước chuẩn bị gồm:

a) Nghiên cứu quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra.

Đoàn thanh tra phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt quyết định thanh tra, các tài liệu làm căn cứ ra quyết định thanh tra. Tập thể Tổ (hoặc Đoàn) thanh tra thảo luận kỹ để xác định trọng tâm, trọng điểm, phương pháp tiến hành cuộc thanh tra.

b) Thu thập và xử lý thông tin cần thiết:

Những thông tin cần thiết gồm:

+ Đặc điểm tình hình hoạt động của đối tượng.

+ Các văn bản quy định chính sách, cơ chế quản lý lĩnh vực hoạt động của đối tượng có liên quan đến nội dung cần thanh tra.

+ Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các thông tin nêu trên công luận báo chí về những tiêu cực, vi phạm của đối tượng.

Phương pháp thu thập thông tin thông qua nhiều kênh, khi cần thiết, có thể tổ chức khảo sát trước.

Cần tổ chức khảo sát trong những trường hợp sau:

+ Khi nội dung thanh tra là việc thực hiện một chủ trương, chính sách hay lĩnh vực công tác lớn, phải tiến hành trên diện rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

+ Khi cuộc thanh tra phức tạp, liên quan đến nhiều đầu mối, nhiều cấp quản lý có trách nhiệm liên quan, để kết luận, đánh giá cần có sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng.

Việc khảo sát thường xuyên tiến hành trong thời gian ngắn, bằng việc trực tiếp đến nắm tình hình hoặc tổ chức tiếp xúc với những người có trách nhiệm am hiểu về những nội dung và đối tượng thanh tra.

c) Xây dựng và trình duyệt kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra

Quyết định thanh tra là một văn bản có giá trị pháp lý, là căn cứ để chỉ đạo tiến hành thanh tra. Kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra là thể hiện phương án để Đoàn triển khai lực lượng thực hiện quyết định. 

Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm dự thảo và hoàn chỉnh kế hoạch thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt.

Kế hoạch phải cụ thể hoá mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra; xác định rõ đối tượng, những trọng tâm và trọng điểm, bố trí lực lượng tiến hành và phương pháp tiến hành; chế độ báo cáo; thời hạn kết thúc cuộc thanh tra; những yêu cầu chuẩn bị về kinh phí, phương tiện vật chất cho cuộc thanh tra.

Sau khi được phê duyệt, kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra phải được quán triệt cho mọi thành viên trong Đoàn thanh tra và được triển khai thực hiện. Trưởng Đoàn phải bám sát kế hoạch để chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Đoàn thanh tra.

d) Tổ chức tập huấn
Việc tổ chức tập huấn được tiến hành trong trường hợp có nhiều nội dung phức tạp, tập huấn để thống nhất chung quan điểm, nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, phương pháp tiến hành. Tập huấn cũng là để thành viên Đoàn thanh tra được bổ túc những kiến thức cần thiết, nhất là về cơ chế quản lý, các căn cứ pháp luật có liên quan đến nội dung thanh tra.

Nội dung chính của tập huấn gồm:

+ Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung quyết định thanh tra và kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra.

+ Nghiên cứu các chính sách, pháp luật cơ chế quản lý các lĩnh vực liên quan đến nội dung thanh tra.

+ Tìm hiểu đặc điểm và tình hình hoạt động của đối tượng thanh tra.

+ Thống nhất nội quy làm việc của Tổ (hoặc Đoàn) thanh tra.

+ Về phương pháp tiến hành.

+ Các nhận diện các sai phạm chủ yếu

e) Xây dựng nội quy làm việc của Đoàn thanh tra

 Nội quy làm việc của Đoàn thanh tra cần tập trung vào các nội dung sau:
+ Chế độ kỷ luật công tác về bảo mật, phát ngôn, trách nhiệm trước pháp luật trong khi thu thập, xác minh chứng cứ, chế độ báo cáo …

+ Để giữ gìn phẩm chất người cán bộ thanh tra, nội quy cần ghi rõ những hành vi bị cấm trong quá trình tiến hành thanh tra.

f) Chuẩn bị đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo
Báo cáo theo đề cương của Đoàn thanh tra là yêu cầu bắt buộc đối với đối tượng thanh tra. Báo cáo của đối tượng thanh tra là một văn bản có giá trị pháp lý được lưu giữ trong hồ sơ cuộc thanh tra.

Báo cáo ban đầu của đối tượng thanh tra nhằm cung cấp tình hình và tài liệu quan trọng giúp cho Đoàn thanh tra tiếp cận, nghiên cứu, xác định trọng tâm, trọng điểm thanh tra, đồng thời cũng để làm căn cứ đánh giá mức độ thành khẩn, trung thực của đối tượng thanh tra, từ đó Đoàn thanh tra cân nhắc, chọn lọc những vấn đề chưa rõ cần tập trung xác minh và thu thập chứng cứ.

Đoàn thanh tra phải đưa ra trước đề cương yêu cầu cho đối tượng chuẩn bị báo cáo.

Đề cương phải đạt yêu cầu:

+ Gợi ra những điểm thật sát với nội dung cuộc thanh tra (bám sát kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra).

+ Qua báo cáo của đối tượng, có thể nắm tổng quát đặc điểm, tình hình, bối cảnh lịch sử cụ thể, từ đó phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của sự việc. Đó là một trong những căn cứ quan trọng cho kết luận cuộc thanh tra không sai lệch, phiến diện.

+ Chú ý không tiết lộ những vấn đề vi phạm của đối tượng mà Đoàn thanh tra đã nắm được, không làm lộ những trọng điểm, trọng tâm và phương pháp tiến hành của Đoàn thanh tra để hạn chế sự bao che, chống đối của đối tượng.

g) Chuẩn bị kinh phí, phương tiện kỹ thuật
Đây là một yêu cầu khá quan trọng để bảo đảm cho hoạt động của Đoàn thanh tra.

+ Phải bảo đảm kinh phí, phương tiện đi lại, ăn ở cho các thành viên Đoàn thanh tra nhằm tạo những điều kiện cho Đoàn thanh tra có thể hoạt động một cách độc lập.

+ Cố gắng tạo điều kiện tối đa về phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc thu thập thông tin, chứng cứ, xử lý thông tin nhanh nhạy, chính xác, có độ tin cậy cao tạo điều kiện để Thanh tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc xây dựng kế hoạch về lực lượng và các điều kiện kinh phí, phương tiện vật chất, kỹ thuật cho Đoàn thanh tra cần thiết thực, tiết kiệm, nhưng phải bảo đảm điều kiện tối thiểu cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 2: Trực tiếp thanh tra.

Trực tiếp thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị được thanh tra cho đến khi kết thúc việc thanh tra tại đơn vị. Thời hạn thanh tra cụ thể được ghi trong quyết định thanh tra. Do yêu cầu, nếu cần kéo dài thời (hoặc gia hạn) cuộc thanh tra phải có quyết định bằng văn bản và không được quá thời hạn pháp luật quy định. 

Đây là bước quyết định chất lượng cuộc thanh tra, do đó phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu mang tính nguyên tắc (như đã trình bày) trong phần xác minh chứng cứ và đối chiếu tư liệu, phân tích thông tin để xác định những căn cứ đầy đủ cho kết luận thanh tra.

Bước trực tiếp thanh tra gồm các công việc sau:

a) Công bố quyết định thanh tra

Buổi làm việc đầu tiên của Đoàn thanh tra với đối tượng có nội dung chủ yếu là công bố quyết định thanh tra, quán triệt với đối tượng thanh tra về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền, nghĩa vụ cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra theo quy định của pháp luật; thông báo cho đối tượng thanh tra biết kế hoạch thời gian và cách thức tiến hành cuộc thanh tra.  

Tại phiên họp công bố quyết định thanh tra cần thiết phải có mặt Thủ trưởng đơn vị, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan trực thuộc của đối tượng. Trong một số cuộc thanh tra có thể mở rộng đến đại diện tổ chức Đảng, công đoàn, thanh tra nhân dân, đại diện cơ quan quản lý đơn vị được thanh tra.

Trưởng Đoàn thanh tra phải thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình để công bố công khai, dân chủ về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra đã ghi trong quyết định. Trưởng Đoàn thanh tra phải làm tốt công tác chính trị - tư tưởng làm cho đối tượng thanh tra thông suốt quan điểm, nhận thức đúng đắn về cuộc thanh tra, thống nhất với đối tượng về lịch làm việc và nội dung cần thiết khi làm việc tại cơ quan đơn vị.

- Việc nghe đối tượng thanh tra báo cáo.

Đối tượng thanh tra báo cáo với Đoàn thanh tra bằng văn bản theo đề cương Đoàn thanh tra yêu cầu (có ký tên, đóng dấu). Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra trực tiếp báo cáo với Đoàn thanh tra. Các bộ phận có liên quan hoặc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có thể báo cáo bổ sung. Đoàn thanh tra có thể yêu cầu đối tượng trình bày thêm làm rõ một số nội dung (nếu thấy cần thiết).

Đoàn thanh tra phải nghiên cứu, phân tích báo cáo của đối tượng thanh tra, khai thác, làm rõ một số nội dung sau:

+ Những mâu thuẫn giữa sự việc với quy định quản lý.

+ Những vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật Đoàn thanh tra cần tập trung thanh tra, kiểm tra chi tiết những trọng tâm, trọng điểm.

Việc công bố quyết định thanh tra phải làm thành biên bản. 

b) Thực hiện các nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra
Sau khi công bố quyết định thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra phải tiến hành phần việc được giao.

Để tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra phải yêu cầu đơn vị được thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

Khi đơn vị được thanh tra cung cấp hồ sơ tài liệu, cán bộ thanh tra phải kiểm tra thực trạng tài liệu, chất lượng hồ sơ tài liệu có đúng yêu cầu và đảm bảo đúng quy định của pháp luật không. Ngoìa tại liệu làm việc tại chố, một số tài liệu thu giữ, mượn phải lập biên bản giao nhận, đồng thời khẩn trương nghiên cứu khai thác tài liệu đó. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra phải trực tiếp quản lý hồ sơ tài liệu nhưng phải yêu cầu đơn vị được thanh tra có các biện pháp bảo vệ an toàn tài liệu. Cán bộ thanh tra tuyệt đối không được để thất lạc, làm hư hỏng cũng như tiết lộ các thông tin tài liệu của đơn vị được thanh tra. Việc thu giữ hồ sơ tài liệu là rất cần thiết, nhưng Đoàn thanh tra cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra.

Phương pháp kiểm tra hồ sơ tài liệu rất phong phú, đa dạng. Tùy theo yêu cầu và nội dung mỗi cuộc thanh tra hay mỗi vấn đề cần thanh tra áp dụng những biện pháp khác nhau.

Quá trình nghiên cứu, xem xét hồ sơ tài liệu nếu phát hiện những vấn đề sai phạm phải phân tích rõ nguyên nhân, mối quan hệ của vấn đề sai phạm với các nội dung khác, lập biên bản yêu cầu đối tượng thanh tra ký biên bản xác nhận số liệu. Những vấn đề nghi vấn phải tổ chức xác minh kịp thời.

Cùng với việc kiểm tra hồ sơ tài liệu do đối tượng thanh tra cung cấp, khi cần thiết cần tiến hành thanh tra xác minh thực tế để xác định, củng cố hoặc bổ sung cho kết quả kiểm tra hồ sơ tài liệu. Mọi kết quả làm việc, kiểm tra thực tế đều phải được ghi lại bằng biên bản. Các biên bản làm việc hoặc kiểm tra xác minh khi lập xong, cán bộ thanh tra phải đọc để đối tượng nghe và yêu cầu họ ký vào biên bản.

c) Tổ chức nghe ý kiến phản ảnh của quần chúng
Việc tổ chức nghe ý kiến phản ảnh của quần chúng trong phạm vi đơn vị được thanh tra cần tập trung vào những nội dung liên quan đến cuộc thanh tra và luôn có ý thức bảo vệ họ để tránh tình trạng họ bị trù úm. 
Việc tổ chức nghe ý kiến kể trên cần tiến hành trên nguyên tắc tôn trọng ý kiến quần chúng và công luận. Phát huy quyền dân chủ và tiến hành đúng thủ tục hành chính, có ghi biên bản và lấy chữ ký xác nhận của người đã tham gia.

d) Thu thập thông tin từ các cơ quan, đơn vị hữu quan, các cơ quan đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát

Đoàn thanh tra cần nghe ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan đến nội dung thanh tra.

Khai thác sử dụng những hồ sơ tài liệu của các cơ quan đã kiểm tra, thanh tra, giám sát hoặc của các cơ quan hữu quan khác để tránh đi vào những vấn đề đã có kết luận đúng đắn hoặc vô tình hợp pháp hoá các hành vi sai phạm. 
Các cơ quan quản lý tổng hợp như tài chính, ngân hàng, kế hoạch, thống kê... sẽ giúp Đoàn thanh tra nắm vững hơn các cơ chế quản lý chuyên ngành với đối tượng thanh tra, cung cấp cho Đoàn thanh tra những đánh giá ưu, khuyết điểm, sai phạm có đối chiếu so sánh với tình hình phát triển chung của vùng hoặc của cả nước. Cung cấp những tư liệu, báo cáo mà đối tượng thanh tra trước đó đã báo cáo để Đoàn thanh tra đối chiếu với kết quả thanh tra.

Để nắm vững cơ chế quản lý chuyên ngành, Đoàn thanh tra cần tranh thủ nghe ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành. Đoàn thanh tra có thể sử dụng những ý kiến đánh giá (bằng văn bản) như một căn cứ khi kết luận.

e) Nghe ý kiến của cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp

Việc nghe ý kiến của cơ quan chủ quản cấp trên giữ vai trò quan trọng: Thứ nhất, cung cấp ý kiến đánh giá ưu, khuyết điểm, sai phạm của đối tượng là tài liệu tham khảo rất quan trọng cho đoàn thanh tra. Thứ hai, qua trao đổi, Đoàn thanh tra tranh thủ sự đồng tình của cơ quan chủ quản cấp trên đối với các dự kiến đánh giá của đoàn hoặc lường trước được những ý kiến không nhất trí để có biện pháp tiến hành thanh tra bổ sung, củng cố hồ sơ vững chắc hơn, nhờ đó khi chính thức kết luận sẽ đạt hiệu quả cao.

f) Tổ chức đối thoại, chất vấn

Trước khi kết thúc từng nội dung thanh tra, Đoàn thanh tra có thể tổ chức đối thoại hoặc chất vấn đối tượng. 

Đối thoại là hình thức tổ chức tranh luận, hội thảo hoặc trao đổi ý kiến chủ yếu với những vấn đề không có dấu hiệu sai phạm lớn nhưng cần làm sáng tỏ như: cơ chế quản lý, phương pháp chỉ đạo, điều hành v.v... 

Chất vấn là hình thức tổ chức có tính bắt buộc đối tượng phải trả lời những câu hỏi để làm rõ những vấn đề mà Đoàn thanh tra yêu cầu, cũng là hình thức cho đối tượng thanh tra giải trình. 

Đối thoại, chất vấn thực chất là để làm rõ đúng - sai, thấy rõ trách nhiệm của đối tượng, nên rất phức tạp. Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra cần chuẩn bị chu đáo, đưa ra những nội dung, những câu hỏi (có khi cả chứng cứ) có trọng tâm để đối tượng trả lời. Đoàn thanh tra phải chủ động trong suốt quá trình tiến hành đối thoại, chất vấn.

Việc tiến hành đối thoại hoặc chất vấn phải làm đúng thủ tục hành chính, có biên bản ghi câu hỏi và nội dung trả lời, những ý kiến tiếp thu hoặc giải trình của đối tượng có thể kèm theo băng ghi âm, ghi hình. Biên bản đối thoại, chất vấn được đọc lại cho đối tượng nghe và ký tên. Việc làm này rất cần thiết vì bảo đảm giá trị pháp lý của hồ sơ.

Tóm lại, trực tiếp tiến hành thanh tra là quá trình thu thập thông tin và chứng cứ, thông qua xác minh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp một cách khoa học, khách quan, trung thực để Đoàn thanh tra có được đầy đủ chứng lý là căn cứ vững chắc để đi đến kết luận theo nội dung vấn đề hoặc toàn diện cuộc thanh tra.

g) Xử lý các hành vi chống đối

Xử lý các hành vi chống đối là tình huống phức tạp nhất trong quá trình tiến hành cuộc thanh tra. Hành vi chống đối thường xảy ra ở nơi có vi phạm nhưng đối tượng không thành khẩn. 

Biểu hiện của hành vi chống đối thường bộc lộ ra như sau:

+ Cố tình làm chậm trễ hoặc không cung cấp tài liệu, báo cáo.

+ Sửa chữa hoặc thay đổi hiện vật, chứng từ, làm chứng từ giả hoặc huỷ bỏ chứng cứ tài liệu.

+ Cố ý thuyên chuyển, kỷ luật, điều động... hoặc trù dập, đe doạ để ngăn cản người muốn tố cáo với Đoàn thanh tra hoặc người có ý thức cộng tác với Đoàn thanh tra.

+ Hối lộ, mua chuộc, đe dọa cán bộ thanh tra hoặc hối lộ cấp trên để che đỡ khuyết điểm, sai phạm cho mình hoặc can thiệp trái pháp luật vào cuộc thanh tra.

+ Xúi giục, xuyên tạc để kích động quần chúng hiểu sai sự thật, hiểu sai mục đích cuộc thanh tra và có khi dùng cả bạo lực chống đối lại người thi hành công vụ.

Khi có sự chống đối, Đoàn thanh tra phải nghiên cứu, phân tích nguyên nhân vì sao đối tượng thanh tra có hành vi chống đối; cùng với việc vận động, thuyết phục, làm tốt công tác tư tưởng, đồng thời phải củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ vững chắc và khi cần thiết phải vận dụng các quyền được quy định trong Luật Thanh tra. 

Để xử lý tình huống “đối tượng thanh tra có hành vi chống đối" cần vận dụng kết hợp tổng hợp nhiều biện pháp với sự tham gia của các cơ quan chức năng.

Cũng cần phải phân biệt rõ giữa hành vi chống đối với quyền được giải trình, khiếu nại của đối tượng. Chống đối là sự cố ý vi phạm quy định của pháp luật để cản trở hoặc chống đối hoạt động của Đoàn thanh tra. Quyền giải trình, khiếu nại được đặc trưng bằng ý thức tôn trọng pháp luật, có tổ chức, có kỷ luật.

h) Phải xử lý tốt các mối quan hệ
Trong khi tiến hành cuộc thanh tra, phải quan tâm giải quyết tốt các mối quan hệ:

+ Quan hệ nội bộ Đoàn thanh tra: Đoàn thanh tra phải đoàn kết nhất trí, bảo đảm tôn trọng nguyên tắc cơ bản nhất là tập trung dân chủ và ý thức kỷ luật cao. Trưởng Đoàn thanh tra phải là hạt nhân đoàn kết thống nhất, thể hiện vai trò trách nhiệm cao, quyết đoán và dám chịu trách nhiệm.

+ Quan hệ với lãnh đạo (người ra quyết định thanh tra): Trong quan hệ này, nguyên tắc cơ bản nhất là phải tôn trọng kỷ luật, chế độ báo cáo, thỉnh thị và chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo điều hành của cấp trên.

k) Lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ từng phần của cuộc thanh tra

Phải lập biên bản và lập hồ sơ từng phần theo mục đích, yêu cầu, nội dung mà kế hoạch cuộc thanh tra đã đề ra.

Kiểm tra sổ sách kế toán, tài vụ kiểm kê kho, quỹ, vật tư, hàng hoá; kiểm tra chất lượng công trình, kiểm tra phòng, ban, phân xưởng... đều phải có biên bản kết quả thanh tra từng phần, làm rõ tính chất, mức độ tác hại của sai phạm, nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân gây ra.

Hồ sơ báo cáo phải bao gồm đầy đủ các tài liệu sau:

+ Báo cáo tường trình, kiểm điểm cá nhân hay đơn vị.

+ Biên bản đối thoại, chất vấn đối tượng (nếu có).

+ Biên bản kiểm tra, kiểm kê, biên bản xác minh đối chiếu.

+ Biên bản tổng hợp kết quả thanh tra từng phần.

Kinh nghiệm cho thấy, nếu biên bản từng phần rõ ràng, chi tiết, hồ sơ, chứng cứ đầy đủ thì báo cáo kết quả thanh tra cuối cùng hay kết luận cả cuộc thanh tra sẽ đạt chất lượng cao, đối tượng thanh tra ít có giải trình, khiếu nại.

Bước 3. Kết thúc cuộc thanh tra

Những căn cứ để kết thúc cuộc thanh tra

- Đối chiếu với mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra.

- Đối chiếu nội dung Kế hoạch thanh tra và kết quả Đoàn thanh tra triển khai thực hiện.

- Đối chiếu các thủ tục Đoàn thanh tra đã thực hiện trong quá trình thẩm tra, xác minh.

- Sự đòi hỏi bức xúc kết luận sớm nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu công tác quản lý, yêu cầu công luận... ở thời điểm có các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng (kỳ họp HĐND, họp Quốc hội, Đại hội Đảng...).

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc thanh tra tại cơ quan, đơn vị được thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra gửi người ra quyết định thanh tra.

 Báo cáo kết quả thanh tra có các nội dung sau đây:

- Kết luận cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra;

- Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm;

- Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng Đoàn thanh tra về nội dung báo cáo kết quả thanh tra (nếu có); Trưởng Đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung kết quả thanh tra.

- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng; kiến nghị biện pháp xử lý.

Sản phẩm cuối cùng của Đoàn thanh tra là bản báo cáo kết quả thanh tra. Vì vậy, để báo cáo kết quả thanh tra đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, hợp pháp, hợp lý thì cần phải có bước dự thảo báo cáo kết quả thanh tra.

Soạn thảo văn bản báo cáo kết quả thanh tra phải được thực hiện theo một trình tự nghiêm ngặt: Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm dự thảo, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến các thành viên Đoàn thanh tra để xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. Tập thể Đoàn thanh tra phải thảo luận, phân tích làm rõ cơ sở, căn cứ của từng nội dung kết luận. Trưởng Đoàn thanh tra phải phát huy cao trí tuệ tập thể trong Đoàn, lắng nghe ý kiến của các cơ quan liên quan để báo cáo kết quả thanh tra có chất lượng cao. Việc thảo luận tại Đoàn thanh tra phải lập thành biên bản. 

Trường hợp cần làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục vụ cho việc xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình, làm rõ.

C. KỸ NĂNG XÁC MINH –KẾT LUẬN –KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHIẾU NẠI –TỐ CÁO KHI ĐƯỢC GIAO: 

I. Điều 16 của Nghị định 99/2005/NĐ-CP quy định hoạt động xác minh của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn như sau: 
1. Khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giao xác minh những vụ việc nhất định, Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, thời gian, phạm vi, nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xác minh; xem xét để làm rõ sự việc cần xác minh; việc xác minh được lập thành biên bản.
Kết thúc việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về kết quả xác minh; đồng thời kiến nghị  biện pháp xử lý. 

3. Trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải xử lý ngay thì lập biên bản và kiến nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát việc thực hiện kiến nghị đó. 

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả cho Ban Thanh tra nhân dân biết. Trường hợp kiến nghị đó không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xem xét, giải quyết.

II. Điều 32 của Nghị định 99/2005/NĐ-CP quy định hoạt động xác minh của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghị, doanh nghiệp nhà nước như sau:

1. Khi được người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước giao nhiệm vụ xác minh, Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, thời gian, phạm vi nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình thực hiện việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xác minh, xem xét để làm rõ sự việc được xác minh.

Kết thúc việc xác minh, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước về kết quả xác minh; đồng thời kiến nghị biện pháp giải quyết. 

3. Trong quá trình thực hiện việc xác minh, nếu phát hiện việc vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công nhân, viên chức cần phải xử lý ngay thì lập biên bản và kiến nghị người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, đồng thời giám sát việc thực hiện kiến nghị đó. 

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thanh tra nhân dân. Trường hợp kiến nghị không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Ban Thanh tra nhân dân có quyền kiến nghị cấp trên trực tiếp của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước xem xét, giải quyết.

III. Trình tự, thủ tục thụ lý khiếu nại khi được giao:

1. Thụ lý khiếu nại: 

Trường hợp nhận được Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền hoặc Thủ trưởng cơ quan tham mưu ban hành Quyết định giao cho cán bộ thụ lý để tiến hành xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý khiếu nại, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày cấp biên nhận nhận đơn và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết.

2. Lập kế hoạch xác minh

Cán bộ thụ lý hồ sơ nghiên cứu nội dung đơn và các tài liệu cơ bản như  quyết định hành chính hoặc tài liệu liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu nại; các quyết định, văn bản, thông tin liên quan đến khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại trước đó (nếu có); các thông tin, tài liệu khác có liên quan để lập kế hoạch xác minh, thu thập chứng cứ gồm các nội dung như sau: căn cứ pháp luật để tiến hành xác minh; mục đích, yêu cầu; những việc cần xác minh; các tài liệu, bằng chứng cần thu thập, kiểm tra xác minh; làm việc với cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan để thu thập chứng cứ; các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc xác minh; trình lãnh đạo cơ quan tham mưu phê duyệt. 

3. Xác minh, thu thập chứng cứ

- Cán bộ thụ lý có trách nhiệm tiếp xúc với người khiếu nại để xác định cụ thể nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại, cơ sở khiếu nại và mục đích, yêu cầu của việc khiếu nại.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, cán bộ thụ lý có trách nhiệm xác minh hiện trạng, trao đổi với người giải quyết khiếu nại lần đầu, yêu cầu các cá nhân, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin. 

- Văn bản đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ phải nêu rõ thời hạn thực hiện báo cáo. Khi cơ quan thụ lý giải quyết khiếu nại đã có văn bản đôn đốc bổ sung 02 lần mà cá nhân, cơ quan hữu quan vẫn chưa cung cấp tài liệu hồ sơ theo yêu cầu thì sau 10 ngày kể từ ngày nhận đuợc văn bản đôn đốc lần thứ hai, cá nhân, cơ quan này phải chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. 

4. Tổ chức họp

Đối với những vụ việc phức tạp, có nhiều vướng mắc, đòi hỏi cần có sự trao đổi thống nhất ý kiến, cán bộ thụ lý có trách nhiệm lập báo cáo tóm tắt hồ sơ, nêu rõ những vấn đề cần trao đổi, dự thảo văn bản và trình lãnh đạo sắp xếp, bố trí lịch họp.  

5. Lập báo cáo đề xuất

1. Sau khi hoàn thành việc xác minh thu thập chứng cứ, cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm lập báo cáo kiến nghị biện pháp xử lý.

2. Khi thụ lý việc khiếu nại, cán bộ thụ lý có trách nhiệm lập chương trình, dự kiến lịch để lãnh đạo cơ quan tham mưu hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại bố trí lịch gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với người khiếu nại, cá nhân, tổ chức hữu quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết. 

6. Trình duyệt báo cáo đề xuất :

Sau khi đã thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm hoàn chỉnh báo cáo đề xuất biện pháp xử lý trình Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phê duyệt, ký báo cáo trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

7. Thời hạn thụ lý và trình báo cáo đề xuất:

- Thời hạn thụ lý và trình báo cáo đề xuất không quá 20 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định thụ lý. Đối với vụ phức tạp thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định thụ lý (Căn cứ vào Quyết định 132/2006 của UBND thành phố). 

8. Các trường hợp tạm ngưng thụ lý:

- Người khiếu nại không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại cho cơ quan thụ lý.

- Cơ quan thụ lý đã gửi giấy mời đến người khiếu nại 03 lần (thông qua Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người khiếu nại cung cấp địa chỉ, cơ quan làm việc, chuyển phát bảo đảm) nhưng người khiếu nại vẫn không đến làm việc và không thông báo lý do.

- Người khiếu nại (người đại diện, người được ủy quyền) không ký tên vào biên bản làm việc mà không nêu được lý do chính đáng.

- Cán bộ thụ lý có trách nhiệm dự thảo Thông báo tạm ngưng thụ lý trình Thủ trưởng ký, phát hành đến người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu và Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp. Đồng thời tiến hành lưu hồ sơ theo quy định.

- Đơn yêu cầu được tiếp tục thụ lý giải quyết khiếu nại của người khiếu nại phải nêu cụ thể lý do, nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết.  

9. Các trường hợp ngưng thụ lý:

- Người khiếu nại có đơn hoặc trực tiếp xin rút khiếu nại (thể hiện qua biên bản làm việc) trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết.

- Người khiếu nại chết. 

- Cán bộ thụ lý chịu trách nhiệm dự thảo văn bản, trình Thủ trưởng phê duyệt, trình người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra văn bản thông báo ngưng việc giải quyết khiếu nại. 

IV. Trình tự, thủ tục thụ lý tố cáo, lập hồ sơ kế hoạch xác minh khi được giao:

1. Thụ lý tố cáo:

Khi được người giải quyết tố cáo cùng cấp  giao xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của mình, Cơ quan hoặc đơn vị tham mưu có trách nhiệm giao cho cán bộ dự thảo Quyết định thụ lý, trình lãnh đạo ký ban hành ( Đối với phường, xã, thị trấn do Chủ tịch UBND ký; Đối với cơ quan, đơn vị doanh nghiệp do Thủ trưởng cơ quan, Giám đốc doanh nghiệp ký) giao cho Tổ xác minh tố cáo hoặc Đoàn xác minh tố cáo thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo và thông báo bằng văn bản cho người tố cáo trong thời hạn không quá 5 ngày.

2. Lập hồ sơ và kế hoạch xác minh tố cáo 
2.1. Lập hồ sơ giải quyết tố cáo:

Tổ (hoặc Đoàn) xác minh tố cáo có trách nhiệm lập hồ sơ giải quyết tố cáo sau khi nhận được quyết định xác minh tố cáo. Việc lập hồ sơ được thực hiện theo Quy chế lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo (kèm theo Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Tổng thanh tra), trình người ra quyết định xác minh phê duyệt trước khi tiến hành xác minh tố cáo. Thành phần hồ sơ giải quyết tố cáo

Gồm có:

a) Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lời tố cáo;

b) Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết;

c) Văn bản giải trình của người bị tố cáo;

d) Kết luận về nội dung tố cáo; văn bản kiến nghị biện pháp xử lý;

đ) Các tài liệu khác có liên quan.

2.2. Lập kế hoạch xác minh tố cáo: 

Việc lập kế hoạch xác minh tố cáo được thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.
3. Giao quyết định xác minh tố cáo cho người bị tố cáo

3.1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký quyết định, Tổ (hoặc Đoàn) xác minh tố cáo phải giao quyết định xác minh tố cáo cho người bị tố cáo. Việc giao quyết định xác minh tố cáo phải lập biên bản.

3.2. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định xác minh tố cáo tổ chức công bố quyết định xác minh tố cáo với người bị tố cáo. Việc công bố quyết định xác minh tố cáo được thực hiện tại trụ sở cơ quan ra quyết định xác minh tố cáo và phải lập biên bản. 

4. Làm việc với người tố cáo

4.1. Tổ (hoặc Đoàn) xác minh tố cáo phải chuẩn bị kỹ nội dung làm việc để làm rõ về những nội dung tố cáo, yêu cầu người tố cáo cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo và phải lập biên bản.

4.2. Trường hợp không thể làm việc trực tiếp với người tố cáo thì Tổ (hoặc Đoàn) xác minh tố cáo dự thảo văn bản trình người ra quyết định xác minh tố cáo ký văn bản yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo.

5. Làm việc với người bị tố cáo

Tổ (hoặc Đoàn) xác minh tố cáo phải chuẩn bị kỹ những nội dung cụ thể để yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến hành vi bị tố cáo và phải lập biên bản.

6. Tiến hành xác minh thực tế

Sau khi đã củng cố hồ sơ, căn cứ kế hoạch xác minh và những vấn đề cần xác minh thực tế, Tổ (hoặc Đoàn) xác minh tố cáo tiến hành việc xác minh thực tế để xác định tính chính xác, hợp pháp của các tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung vụ việc. Trong quá trình xác minh thực tế, trường hợp có yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo thì phải có văn bản của người ra quyết định xác minh tố cáo. Việc xác minh thực tế và thu thập thêm thông tin, chứng cứ phải lập thành biên bản.

7. Gia hạn thời gian xác minh tố cáo

Trường hợp do trở ngại khách quan, việc xác minh tố cáo không thể hoàn thành đúng thời hạn nêu trong quyết định xác minh tố cáo, Tổ (hoặc Đoàn) xác minh tố cáo đề xuất người ra quyết định xác minh tố cáo xem xét quyết định việc gia hạn thời gian xác minh tố cáo, theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết tố cáo.
8. Báo cáo kết quả xác minh tố cáo

8.1. Khi kết thúc quá trình xác minh tố cáo, cán bộ thụ lý hồ sơ thực hiện báo cáo bằng văn bản về kết quả xác minh tố cáo với người ra quyết định xác minh tố cáo. Nội dung văn bản báo cáo phải được các thành viên trong Tổ (hoặc Đoàn) xác minh thảo luận, góp ý.

8.2. Người ký quyết định xác minh Tổ (hoặc Đoàn) có trách nhiệm xét duyệt báo cáo của Tổ (hoặc Đoàn) xác minh tố cáo về kết quả xác minh tố cáo. Sau đó Tổ (hoặc Đoàn) xác minh tố cáo chỉnh lý báo cáo kết quả xác minh theo nội dung xét duyệt của người ký quyết định xác minh và ký báo cáo biện pháp xử lý trình người ra quyết định xác minh tố cáo.

9. Tổ chức họp để kết luận nội dung tố cáo

Đối với những vụ việc phức tạp, người ra quyết định xác minh tố cáo tổ chức họp các cơ quan chuyên môn, cơ quan khác có liên quan để tham khảo ý kiến trước khi kết luận nội dung tố cáo.

PHẦN IV.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN –TỔ CHỨC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN

1. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm:

Phối hợp với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bầu Ban thanh tra nhân dân.

Ra văn bản công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho cán bộ, công nhân, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; tổ chức cuộc họp của Ban thanh tra nhân dân để Ban thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công tác, định kỳ nghe báo cáo kết quả hoạt động và giải quyết kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Động viên người lao động ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước ủng hộ, tham gia hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tập huấn, bồi dư​ỡng nghiệp vụ công tác cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Chủ trì việc tổ chức phối hợp với các tổ chức khác trong cơ quan, đơn vị trong việc hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Dự toán, quyết toán kinh phí hàng nãm cho Ban Thanh tra nhân dân;

Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân;

Mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham dự cuộc họp của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Ban Chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong việc h​ớng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

2. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước 
Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân về các chế độ, chính sách và những thông tin cần thiết khác; bảo đảm quyền lợi đối với thành viên Ban thanh tra nhân dân trong thời gian thành viên đó thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung giám sát để Ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ.

Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân; thông báo kết quả giải quyết trong thời hạn chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị đó; xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra nhân dân.

Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

Hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy định của pháp luật.

Giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân. Tr​ờng hợp nội dung kiến nghị v​ợt quá thẩm quyền thì báo cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho Ban Thanh tra nhân dân biết.

Xử lý theo thẩm quyền ng​ời có hành vi vi phạm pháp luật, cản trở hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, trả thù, trù dập thành viên Ban Thanh tra nhân dân.

Mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham dự các cuộc họp của cơ quan nhà n​ước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà n​ước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

Bố trí địa điểm, ph​ơng tiện, hỗ trợ kinh phí để Ban Thanh tra nhân dân tổ chức các cuộc họp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động.

3. Trách nhiệm của các cơ quan thanh tra nhà nước
Các cơ quan Thanh tra nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp h​ớng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nư​ớc.

4. Trách nhiệm của tổ chức Đảng cơ sở

Luật TT không đề cập đến vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng cơ sở đối với Ban Thanh tra nhân dân. Tuy nhiên, vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng cơ sở đối với Ban Thanh tra nhân dân là một khâu của công tác đảng cơ sở không thể không sử dụng các hỡnh thức, công cụ khác nhau để nắm tình hình chỉ đạo việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Sự chỉ đạo đó thể hiện qua các mặt sau:

- Lãnh đạo về nhận thức, tư tưởng để Công đoàn thấy rơ và làm tốt nhiệm vụ của mình với Thanh tra nhân dân, giúp Công đoàn nắm vững được những yêu cầu của nhiệm vụ lãnh đạo, của chương trình công tác đảng bộ, để cụ thể hóa trong chỉ đạo các Ban Thanh tra nhân dân xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, kiểm tra.

- Khi cần quyết định chủ trương tiến hành thanh tra về một vấn đề nào trong đơn vị, tổ chức Đảng cơ sở lắng nghe và có ý kiến giải quyết đối với những kết luận, kiến nghị của TTND. Cãn cứ vào vị trí, quyền hạn trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể và các tổ chức khác trong đơn vị thực hiện đầy đủ những kết luận, kiến nghị của TTND.

- Giáo dục đảng viên và quần chúng hiểu rõ trách nhiệm và quyền làm chủ của mình để tham gia giúp đỡ ủng hộ các hoạt động TTND như việc tự giác thực hiện những kết luận, kiến nghị của TTND.

PHẦN V.

KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân:

- Kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cân đối cho ngân sách cấp xã để Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho Ban Thanh tra Nhân dân hoạt động.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hướng dẫn Ban Thanh tra Nhân dân cấp xã lập dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí gửi về Ban tài chính xã.

- Mức cân đối kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân cấp xã đảm bảo tối thiểu 2 triệu đồng/tháng.

- Kinh phí hoạt động của Ban thanh tra các cơ quan Nhà nước do Thủ trưởng cơ quan bố trí trong phạm vi dự toán chi ngân sách Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho cơ quan Nhà nước đó.

- Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ trưởng cơ quan bố trí trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị (bao gồm dự toán chi ngân sách Nhà nước cấp có thẩm quyền giao, nguồn thu của đơn vị và số thu được để lại theo quy định – nếu có).

- Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân tại doanh nghiệp Nhà nước do Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp  bố trí theo khả năng tài chính của doanh nghiệp và được hạch toán vào các khoản chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn Ban Thanh tra Nhân dân đơn vị mình lập dự toán và quyết toán kinh phí với tài chính của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước để tổng hợp chung và quyết toán của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước.
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